
ƯBNp THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯƠNG TH HONG THẢI ĐỎNG Độc lập-T ự  do-Hạnh phúc

Số: 115/TB-THHTĐ Hồng Thải Đông, ngày 24 thảng 12 năm 2024

THÔNG BẢO
Công khai Quyết định Giao dự toán dạy trẻ khuyết tật, hỗ trự chi phí học tập 

học kỳ I năm học 2024-2025; Giao dự toán BDTX giáo viên, bồi dưỡng vị trí việc 
làm, bồi dưỡng quản lý năm 2024 tại Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

Căn cứ  Luật quản ỉỷ, sừ  dụng tài sản công ngày 21/06/2017;
Căn cứ  Nghị định sổ  151/2017/NĐ-CP ngay 26/12/2017 của Chỉnh phủ  

quy định chi tiết một sổ  điều của Luật Quản lý, sử  dụng tài sản công;
Căn cử Thông tư sổ  144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một sổ nội dung của Nghị định sổ 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều cùa Luật Quản lý, sừ  dụng tài sàn công;

Căn cứ  Thông tư sổ  09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 thảng 06 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động cùa các 
cơ sở  giảo dục thuộc hệ thong giảo dục quốc dân;

Căn cứ  Thông tư  sổ  90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chinh về 
việc sửa đổi, bổ sung một sổ  điều của Thông tư  sổ  61/2017/TT-BTC ngày 
15/06/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đổi với đơn vị dự  toán ngân sách, 
tổ chức được ngân sách nhà nước ho trợ;

Căn cứ  Quyết định sổ  40/2020/QĐ-UBND ngày 01 thảng 12 năm 2020 cùa 
UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giả trên 
địa bàn tinh Quảng Ninh;

Căn cứ  Quyết định sổ  1180/QĐ-PGD ngày 20/12/2024 của Phòng GD&ĐT 
thành phổ  Đông Triều về việc Giao dự toán dạy trẻ khuyết tật, hỗ  trợ chi p h í học 
tập học kỳ I  năm học 2024-2025;

Căn cứ  Quyết định sổ  118Ỉ/QĐ-PGD ngày 20/12/2024 của Phòng GD&ĐT 
thành p h ổ  Đông Triều về việc Giao dự  toán BD TX giảo viên, bồi dưỡng vị tri việc 
làm, bồi dưỡng quản lý năm 2024;

Căn cứ  Quyết định sổ  285/QĐ-THHTĐ ngày 24/12/2024 cùa Trường Tiểu 
học Hồng Thải Đông về việc ban hành công bổ công khai Quyết định Giao dự toán 
dạy trẻ khuyết tật, h ỗ  trợ chi p h í học tập học kỳ ỉ  năm học 2024-2025; Giao dự  
toán BD TX giảo viên, bồi dưỡng vị trí việc làm, bồi dưỡng quản lý năm 2024 tại 
Trường Tiểu học Hồng Thải Đông;

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai Quyết định Giao Giao 
dự toán dạy trẻ khuyết tật, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2024-2025; 
Giao dự toán BDTX giáo viên, bồi dưỡng vị trí việc làm, bồi dưỡng quản lý năm 
2024 tại Trường Tiểu học Hồng Thái Đông cụ thể như sau:

- Thời gian công khai: 30 ngày (  Từ ngày 24/12/2024 đến ngày 24/01/2025)
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- Địa điểm công khai: Bảng thông báo của nhà trường.
Trên đây là thông báo công khai quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 

năm 2024 của Trường Tiểu học Hồng Thái Đông.

Nơi nhận:
- CBGV-NV;
- Lưu VT.

T R Ư Ở N G
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UBND THÀNH PHỐ ĐỘNG TRIỀU  
PIIÒNG GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO

CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phuc

Sổ: 1180/QĐ-PGD&ĐT Đông Triều, ngày 20 thảng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phc duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục 

(nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sử  đỗi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phù và Luật tổ chức 
chỉnh quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ  163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một sổ  điểu của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 19/20Ỉ9/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành Quy chể bồi dưỡng thường xuyên giảo viên, cản 
bộ quản lý cơ sở giảo dục mầm non, cơ sở  giảo dục phô thông và giảo viên 
trung tăm giáo dục thường xuyên; Thông tư  sô 17/2022/TT-BGDĐT ngày 
05/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung mốt sô điều của Thông tư sổ  19/2019/TT- 
BGDĐT;

Căn cứ Quyết định số  1581/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND thị xã 
Đ ông Triều (nay là UBND thành Đông Triều) về việc cử giảo viên tham gia 
bồi dưỡng giảo viên pho thông theo yêu cầu vị trí việc làm.

Căn cứ  Quyết định sổ 3816/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND thành 
pho Đ ông Triều về việc phê duyệt phản bổ dự  toán chỉ sự  nghiệp giáo dục 
(nguồn kinh p h í không tự chủ) năm 2024;

Căn cứ Công văn sổ  357/TCKH ngày 20/12/2024 của Phòng Tài chỉnh- 
Ke hoạch về việc thẩm định dự toán chi sự  nghiệp giảo dục (nguồn kinh ph í 
không tự  chủ) năm 2024;

X ét đề nghị của bộ phận Ke toán phòng Giảo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục (nguồn kinh phí 
không tự chủ) năm 2024 cho các cơ sờ giáo dục trên địa bàn thành phố thanh 
toán tiền bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên, bồi dưỡng 
giáo viên theo yêu cầu vị trí việc làm, sổ tiền: 1.011.000.000 đồng. (Một tỳ, không 
trăm mười một triệu đồng chẵn).

(Chi tiết cụ thể cỏ phụ biểu kèm theo)
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Điều 2. Tổ chúc thực hiện:

- Giao Hiệu trường các trường công lập chịu trách nhiệm tính chính xác về 
hồ sơ, đổi tượng, trình tự thủ tục để thực hiện chi trả theo đúng quy định của 
pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện về 
các chi phí liên quan; quản lý và sử dụng nguồn vốn kinh phí được cấp theo đúng 
chế độ chính sách, thanh quyết toán đúng quy định pháp luật hiện hành nhằm 
đảm bảo tiết kiệm, không trục lợi chính sách, không gây lãng phí, thất thoát, sừ 
dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ.

- Hiệu trưởng các trường MN, THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phố 
tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn 
hiện hành.

Điều 3. Thủ trường các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Phòng TC-IOL KBNN (P/h);
- Lưu VT, KT PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

Pham Thi Thanh Tâm
•  •

Scanned with

E  CamScanner



PHỤ LỤC
(Kim thto Quyết đinh t i  1180/QD-PGDAĐT ngày 20/12/2024 cùa Phòng Giáo dục *á Dào tọo thành p h i Dồng Trtều)

T T
Ề

N | i d M c U £ \

^ P H O N cT ' ^ ^  b à i đ r * n f  t iế n  v U n  theo  v | t r i  v i(c  l i - B Ỉ i  4 a 9 n g  g iể a  v tln • t i M * * . * * * . *  1

G h á c h é

â á ^ & Q ụ £ - k ị l U h ' C , C 6 n c > f M 9
T l i - h ^ c ;  «ề» t w y n g i t o j  m h o  K ỉrT N  *  

T H C S ỉ c i c ể i i  tw ẹ m ặ $ y l Ị * m  M c h  t ề r ầ  B ịa
Đ A O  T Ạ O ị ĩ ^ C s

D Ỉi t n v n t  3  4 ệ y  m ồn T h i h ỹ t ,  c & o f  n gh4  *  
T t ỉ a h y c

ĐÓi tv ^ n g  A  d a y  —4 n  K H T N  t  T H C S

K inh  p U  bồi

4 * Ó n f

S ỉ
n c -M

T h è a h  t tin
Sá

a o *
V p ầ r n ê c T h è * « i a

5 T h ả n h  t t í n
S i

mgmM
s i  th i

ch i f ị T h in h  t ím
S i s í t t a

ch l
Đ ị n h - á c T h àn h  u ỉn

Ả »
1 ĩ ỉ 4 - 1 »2*3 5 6 7 8 - 5 * 6 * 7 9 1 0 / / 1 2 - 9 * 1 0 * 1 1 1 3 - 4 + 8 * 1 2 14 1 5 1 6 - 1 4 * 1 5 1 7 18 1 9 - 1 7 * 1 8 2 0 - 1 3 + 1 6 + 1 9 21

T ổ n f  t i 17 5 1 .0 0 0 .0 0 0 31 1 3 0 2 0 0 .0 0 0 9 4 8 .6 0 0 .9 0 0 2 2 9 .8 0 0 .0 0 0 1 .7 7 2 7 9 8 .8 0 0 .9 0 0 181 7 2 9 0 0 2 0 0 1 2 1 1 2 9 9 2 0 0

1 K h ó i M Ì -  mom 6 2 8 2 5 1 .2 0 0 .0 0 0 8 9 32 -9 0 0 .9 9 9 2 8 3 2 0 0 .9 0 0

1 M N  H o a  M ai 2 6 4 0 0 .0 0 0 1 0 .4 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0

2 M N  Đ ứ c  C h in h 19 4 0 0 .0 0 0 7 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0

3 M N  H u n g  Đ ao 2 3 4 0 0 .0 0 0 9 .2 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .4 0 0 0 0 0

4 M N  X u ả n  S o n 2 4 4 0 0 .0 0 0 9 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

s M N  K im  S o n 33 4 0 0 .0 0 0 1 3 .2 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 .4 0 0 0 0 0

6 M N  S a o  M a i 3 2 4 0 0 .0 0 0 1 2 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 .0 0 0 0 0 0

7 M N  H o a  L a o 2 4 4 0 0 .0 0 0 9 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

8 M N  H o a  P h u o n g 3 6 4 0 0 .0 0 0 1 4 .4 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 5 9 0 0 0 0 0

9 M N S o n C a 17 4 0 0 .0 0 0 6 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

10 M N  H ỏ n g  P h o n g 21 4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0

I I M N Y ê m T b o 2 6 4 0 0 .0 0 0 1 0 .4 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0  1

12 M N  H o ả n g  Ọ u ẻ 2 7 4 0 0 .0 0 0 1 0 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

13 M N  T rà n *  A n 2 2 4 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 IOOOOOOO

14 M N  B in h  D u o n g 36 4 0 0 .0 0 0 1 4 .4 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 5 9 0 0 0 0 0

15 M N N g u y ỉn  H u ê 22 4 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 IOOOOOOO

16 M N  T h ú y  A n 2 0 4 0 0 .0 0 0 8 .0 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0

17 M N  A b  S in h  A 19 4 0 0 .0 0 0 7 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 8 2 0 0 0 0 0

18 M N  A n  S in h  B 16 4 0 0 .0 0 0 6 .4 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 7 9 0 0 0 0 0

19 M N V i ỉ tD Ể n 18 4 0 0 .0 0 0 7 .2 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 0 0 0

2 0 M N  T â n  V iệ t 16 4 0 0 .0 0 0 6 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 7 2 0 0 .0 0 0

21 M N  B in h  M in h 2 5 4 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

2 2 M N H ọ a M i 14 4 0 0 .0 0 0 5 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 6 2 0 0 0 0 0

2 3 M N  H o .  A n h  Đ ả o 17 4 0 0 .0 0 0 6 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 8 .0 0 0 .0 0 0

2 4 M N  T r ả n g  L u o n g 17 4 0 0 .0 0 0 6 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 8 0 0 0 .0 0 0

2 5 M N  Y é n Đ ú e __ 19 4 0 0 .0 0 0 7 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0

2 6 M N  H ổ n g  T h á i T ấy 28 4 0 0 .0 0 0 1 1 .2 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 2 .4 0 0 0 0 0

2 7 M N  H ổ n g  T h ả i Đ ô n g 31 4 0 0 .0 0 0 1 2 .4 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 3 .6 0 0 0 0 0

I I K h ố i  T iê n  h ọ c 1 3 .0 0 0 .0 0 0 19 7 9 .8 0 0 .0 0 0 8 2 .8 0 0 .0 0 0 6 5 9 2 6 3 .6 0 0 .0 0 0 5 4 2 1 .6 9 9 .9 0 0 3 6 8 .9 9 0 .9 9 9

1 T H  K im  Đ ỏ n g 1 2 8 1 5 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 2 0 0 .0 0 0 31 4 0 0 .0 0 0 1 2 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 7 .4 0 0 0 0 0

2 T H  Đ ú c  C h in h 15 4 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 6 .8 0 0 .0 0 0

3 T H  H u n g  Đ a o • 2 8 4 0 0 .0 0 0 n m o o o 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 2 .4 0 0 .0 0 0

4 T H  X u â n  S o n 2 4 4 0 0 .0 0 0 9 .6 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 10 .4 0 0 .0 0 0

5 T H  K im  S o n 28 4 0 0 .0 0 0 1 1 .2 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 2 .000 .000

6 T H O u y é t  T h á n g 33 4 0 0 .0 0 0 1 3 2 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 1 4 .400 .000

1 7  Ỉ T H  V in h  K M  1 1 2 8 1 5 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 9 4 0 0 .0 0 0 1 9 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 2 5 .0 0 0 .0 0 0

U '* J x H M » o K h é A  1 1 2 8 1 5 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 2 0 0 .0 0 0 2 0 4 0 0 .0 0 0 8 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 3 .000 .000

m

r 2 0 1 5 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 3 2 4 0 0 .0 0 0 1 2 .8 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 6 .600 .000

m u d d 1 __ ___ 21 4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 9 2 0 0 .0 0 0

Scanned with

(2  CamScanner



T T N f l d w g

BẲI d*A ng | U (  vWn (heo  *1 tH  *H c l im sA t d - 6 n g  f iA -  v i tn

iĩi

•*
------- ----  . \

T i - t c ệ n g

.

C M  c h é

I
D ổi f ir in g  1 ,4  d ạ y  m é -  T h i h ọ c , c * n *  - c M  *  

T I Í -  hỹci đ i i  tv v n g  B d ậ y  m è «  K 1IT N  4  
T H C S tc d e  dAl t * m  d ẹ y  m t »  L |c h  ■ * r ầ  Dfa 

ỹ » T H C S

Dổi n r y - c  3  d ạ y  m 6 n  T ì-  bọ c , C A « t - r M  6  
T l t u h f c

D l i  t w y - |  A  d ẹ y  m i n  K i r r N  4 T H C S

K tn b p M b i i
d w ta f

S i
•*■44 D H > m é c T h é - h t t ỉ -

s i
«■■44 1 í

, /  '  r

T h * - h t t ỉ n

s i
n p rM

Sổ fi­
eld

Đ ỳ d i X h T h ia h  ( t ia
S i

-g u M
s i  tín 

Chi
Đ j-h  - lú c T h in h  d ỉ -

S i
ngvM

s i  tín 
ch l

D jnh  m ú c T h ả n h  tiền

A B / 2 3 4 - l * 2 * 3 5 6 7 « - 5 * 6 * 7 9 10 / / / 2 - Ỹ * / ơ * / / / 3 - 4 + 8 * 1 2 / 4 l i 1 6 - 1 4 * 1 3 1 7 1 8 1 9 - /7 * 1 8 2 0 -1 3 + 1 6 + 1 9 21

I I T H  T rà n *  A n
2 6 4 0 0 .0 0 0 1 0 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 1 2 0 0 .0 0 0

12 T H  L é  H ồ n g  P h o n g 1 28 1 5 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 2 0 0 .0 0 0 2 2 4 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 3 .8 0 0 .0 0 0

13 T H  Y ê n  T h o 1 28 1 5 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 2 0 0 .0 0 0 2 6 4 0 0 .0 0 0 1 0 .4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 5 .4 0 0 .0 0 0

14 T H  H o ản g  Ọ u é 3 2 8 150 .0 0 0 1 2 .6 0 0 .0 0 0 1 2 .6 0 0 .0 0 0 32 4 0 0 .0 0 0 1 2 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1-200 0 0 0 2 6 .6 0 0 .0 0 0

IS T H  B in h  D ư ơ n g 1 28 150 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 28 4 0 0 .0 0 0 1 1 .2 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0  0 0 0 1 6 2 0 0 .0 0 0

16 T H  N g u y ễn  H uệ 1 28 150 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 2 4 4 0 0 .0 0 0 9 .6 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 4 .6 0 0 .0 0 0

17 T H  T h ủ y  A n 2 0 4 0 0 .0 0 0 8 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0

18 T H  A n  S inh 1 28 150 .0 0 0 4 2 0 0 .0 0 0 4 J 0 0 .0 0 0 35 4 0 0 .0 0 0 1 4 .0 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 9 .4 0 0 .0 0 0

19 T H  B in h  K hé 4 2 8 150 .0 0 0 1 6 .8 0 0 .0 0 0 1 6 .8 0 0 .0 0 0 43 4 0 0 .0 0 0 1 7 .2 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 3 5 2 0 0 .0 0 0

20 T H  Y ên  Đ úc 1 28 150 .0 0 0 4 2 0 0 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 21 4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 3 .4 0 0 .0 0 0

21 T H  H ỏ n g  T h á i T ẳy 1 28 150 .0 0 0 4 .2 0 0 .0 0 0 4 J 0 0 .0 0 0 2 9 4 0 0 .0 0 0 1 1 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 17 .0 0 0  0 0 0

22 T H  H ồ n g  T h á i Đ ò n g - 2 28 150 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 42 4 0 0 .0 0 0 1 6 .8 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 2 6 .4 0 0 .0 0 0

23 T H V iA D ẩ n 15 4 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 1 4 0 0 .0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 4 0 0  0 0 0

24 T H  T rà n g  L ư ơ n g 15 4 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 1 4 0 0 .0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 4 0 0  0 0 0

I I I K b ó iT H C S 16 4 8 .0 0 0 .0 0 0 12 5 0 .4 0 0 .0 0 0 9 4 8 .6 0 0 .0 0 0 1 4 7 .0 0 0 .0 0 0 4 8 5 1 9 4 .0 0 0 .0 0 9 4 7 1 8 8 0 9  0 9 9 3 5 9 2 0 0 .9 0 9

1 T H C S  N g u y ễn  D u 2 4 4 0 0 .0 0 0 9  6 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 .4 0 0 .0 0 0

2 TTỈC S Đ ú c  C h in h 13 4 0 0 .0 0 0 5 .2 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0  0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0

3 T H C S  H u n g  Đ no 21 4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 9 2 0 0 .0 0 0

4 T H C S  X u ả n S ơ n 18 4 0 0 .0 0 0 7 .2 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 .0 0 0 .0 0 0

s T H C S  K im  S ơ n 2 5 4 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 0 2 0 0 .0 0 0

6 T H C S M a o K M I 2 28 1 5 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 35 4 0 0 .0 0 0 1 4 .0 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 2 3 .6 0 0 .0 0 0

7 T H C S  M *o K h í  II 59 4 0 0 .0 0 0 2 3 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 2 4 2 0 0 .0 0 0

8 T H C S  N g u y ễn  Đ ú c  C ả n h 2 2 8 1 5 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 3 4 4 0 0 .0 0 0 1 3 .6 0 0 .0 0 0 3 4 0 0 .0 0 0 1 2 0 0 .0 0 0 2 3 2 0 0 .0 0 0

9 T H C S  T rả n g  A n 3 2 0 1 5 0 .0 0 0 9 .0 0 0 .0 0 0 2 28 150 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 1 7 .4 0 0 .0 0 0 2 0 4 0 0 .0 0 0 8 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 2 6 2 0 0 .0 0 0

10 T H C S  L ê  H ồ n g  P h o n g 2 0 4 0 0 .0 0 0 8 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 8 2 0 0 .0 0 0

11 T H C S Y Í n T h o 2 28 1 5 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 21 4 0 0 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 7 .6 0 0 .0 0 0

12 T H C S  H o àn g  Q u á 1 2 0 1 5 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0  0 0 0 23 4 0 0 .0 0 0 9 .2 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 3 .0 0 0 .0 0 0

13 T H C S  B in h  D u ơ n g 2 2 4 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 9 .6 0 0 .0 0 0

14 T H C S  N g u y ễn  H u i 16 4 0 0 .0 0 0 6 .4 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 7 2 0 0 .0 0 0

IS T H C S T b ủ y A n 15 4 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 6 .8 0 0 .0 0 0

16 T H C S  A n S in h 1 2 0 1 5 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 2 2 8 150 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 1 1 .4 0 0 .0 0 0 2 2 4 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 2 1 .0 0 0 .0 0 0

17 T H C S  B in h  K hê 2 2 0 1 5 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 5 36 150 .0 0 0 2 7 .0 0 0 .0 0 0 3 3 .0 0 0 .0 0 0 25 4 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 4 3 .8 0 0 .0 0 0

18 T H C S Y ê n Đ ú c 14 4 0 0 .0 0 0 s .6 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 6 .4 0 0 .0 0 0

19 T H C S  H ó n g  T h ẩ í T â y 2 2 0 1 5 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 2 28 150 .0 0 0 8 .4 0 0 .0 0 0 1 4 .4 0 0 .0 0 0 19 4 0 0 .0 0 0 7 .6 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 2 2 2 0 0 .0 0 0

2 0 T H C S  H ồ o g  TTiầi Đ ỏ n g 7 2 0 1 5 0 .0 0 0 2 1 .0 0 0 .0 0 0 2 36 150 .0 0 0 1 0 .8 0 0 .0 0 0 3 1 .8 0 0 .0 0 0 2 2 4 0 0 .0 0 0 8 .8 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 4 1 .4 0 0 .0 0 0

21 T H C S V ií tD ín 13 4 0 0 .0 0 0 5 .2 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0

22 T H C S  T rả n g  L u ơ n g 2 3 6 1 5 0 .0 0 0 1 0 .8 0 0 .0 0 0 1 0 .8 0 0 .0 0 0  1 4 4 0 0 .0 0 0 1 .6 0 0 .0 0 0 2 4 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1 3 2 0 0 .0 0 0

ị
)
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UBND THANH PHỐ ĐÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIẢO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Iĩạnh phúc

So: 1181/QĐ-PGDĐT Dông Triều, ngày 20 thảng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phc duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục 

(nguồn kinh phí khống tự chủ) năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIÈƯ

Căn cử Luật Tổ chức chỉnh quyển địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cử Luật sửa đổi, bỗ sung một sổ điều của Luật tổ chức Chỉnh phủ và Luật 
tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều cùa Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều cùa Luật người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định sổ 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 cùa Chính phủ quy định 
chính sách phát triển giáo dục Mầm non;

Căn cứ Nghị định 81/202Ỉ/NĐ-CP ngày 28/07/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đoi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giảo 
dục quốc dân và chỉnh sách miễn, giảm học phỉ, hỗ trợ chỉ phí học tập giá dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của liên 
ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - TB&XH, Bộ tài chỉnh ngày 31 tháng 
12 năm 2013 quy định chỉnh sách về giảo dục đổi với người khuyết tật;

Căn cứ Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 cùa HĐND tỉnh 
Quảng Ninh quy định một số chỉnh sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục Mầm non, 
phổ thông và Giảo dục thường xuyên trên địa bàn tinh Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị quyết sổ 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 cùa HĐND tỉnh 
Quảng Ninh Quy định chỉnh sách trợ giúp xã hội đối với đổi tượng bảo trợ xã hội và 
các đối tượng khỏ khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
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Căn cứ Quyết định sổ  4321/QĐ-ƯBND ngày 15/10/2019 về việc quy định thực 
hiện một số  chỉnh sách hỗ  trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, p hổ  thông và giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tình;

Căn cứ Hướng dẫn sổ 2755/HDLN-SLĐTBXH-SYT-SGDDT ngày 18/08/2021 
cùa liên Sở Lao động TB&XH - Sở Tài Chính - Sở Y tể  - Sở Giáo dục và Đào tạo 
Hướng dan thực hiện một sổ nội dung chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại 
Nghị định số  20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 cùa Chỉnh phủ và Nghị quyêt sổ  
21/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 cùa HĐND tỉnh Quảng Ninh về quy định chính 
sách trợ  giúp xã hội đổi với đổi tượng bảo trợ xã hội và các đổi tượng khó khăn khác 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ các Quyết định cùa UBND thành phổ Đông Triều: sổ 3530/QĐ-ƯBND 
ngày 20/11/2024 về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí, chi ph ỉ học tập, ăn trưa 
trẻ em Mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giảo dục trên địa bàn thành phố  
học kì I  năm học 2024 - 2025; sổ  3813/QĐ-ƯBND ngày 18/12/2024 về việc phê duyệt 
phân bổ dự toán chi sự  nghiệp giảo dục ị'nguồn kinh ph ỉ không tự chủ) năm 2024;

Căn cứ Công văn sổ  357/TCKH ngày 20/12/2024 cùa Phòng Tài chính -  Kế 
hoạch thành phổ về việc thẩm định dự toán chi sự  nghiệp giảo dục (nguồn kinh phí 
không tự chủ) năm 2024;

Theo đề nghị của bộ phận Ke toán Phòng Giảo dục và Đào tạo thành phố.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục (nguồn kinh phí không 
tự chủ) năm 2024, số tiền là: 4.997.512.708 đồng. (Bổn tỳ, chỉn trăm chỉn mươi bảy 
triệu, năm trăm mười hai nghìn, bảy trăm linh tám đồng) cho các đom vị sử dụng ngân 
sách trực thuộc thực hiện hồ trợ học phí, chi phí học tập, ăn trưa trẻ em Mầm non, hỗ 
trợ học bổng, hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật học kỳ I năm học 2024-2025.

(Chi tiết cụ thể có phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tính chính xác về hồ sơ, đối tượng, 
trình tự thủ tục để thực hiện chi trả theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng 
dẫn hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện về các chi phí liên quan; quản lý và sử dụng 
nguồn vốn kinh phí được cấp theo đúng chế độ chính sách, thanh quyết toán đúng quy 
định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tiết kiệm, không trục lợi chính sách, không gây 
lãng phí, thất thoát, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ.
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- Hiệu trường các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phổ tổ 
chúc thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Thủ trường các đon vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hànhv.

Nơi nhận:
- Như điềũ 3 (t/h);
- Phòng TC-KH, KBNN (P/h);
- Lưu VT, KT PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

Pham Thi Thanh Tâm • •
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